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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng 7 năm 2025 

 

 

         
 Kính gửi: 

- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 
- Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến; 
- Các trường THPT công lập. 

 
Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 24/02/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông 
(THPT) năm học 2025-2026; Quyết định số 355/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2025 của 
Giám đốc Sở GDĐT về việc ban hành Quy định tổ chức Kì thi tuyển sinh lớp 10 
trung học phổ thông năm học 2025-2026; Căn cứ kết quả chấm phúc khảo của Ban 
Phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10, Sở GDĐT thông báo kết quả phúc khảo bài thi 
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

1. Bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

a) Số lượng bài thi đề nghị phúc khảo: 726 bài thi, cụ thể: 

Môn thi Ngữ văn Ngoại ngữ Toán 

Số bài thi 290 218 220 

b) Kết quả phúc khảo: Phụ lục 1 đính kèm. 

2. Bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

a) Số lượng bài thi đề nghị phúc khảo: 61 bài, cụ thể: 

Môn thi Toán Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Lịch  
sử Tin học Tiếng 

Anh 

Số bài thi 08 03 01 06 07 01 02 03 

b) Kết quả phúc khảo: Phụ lục 2 đính kèm. 

3. Căn cứ kết quả chấm phúc khảo Sở GDĐT sẽ có quyết định xét tuyển 
bổ sung đối với các trường hợp thí sinh đạt điểm chuẩn theo nguyện vọng đã 
đăng ký 
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Từ ngày 31/7/2025 đến ngày 05/8/2025, các trường hợp thay đổi kết quả 
tuyển sinh sau phúc khảo liên hệ với trường THPT để xác nhận nhập học.  

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường 
học thông báo rộng rãi kết quả chấm phúc khảo để phụ huynh, học sinh được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 
- www.danang.edu.vn; 
- Lưu: VT, QLCL. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Lê Thị Bích Thuận 
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Tr

ần
 T

hị
 B

ìn
h 

M
in

h 
x 

x 
x 

6,
5 

4,
5 

6,
5 

27
,5

 
88

 
01

09
79

 
Ph

ạm
 T

ấn
 P

há
t 

x 
x 

x 
6,

25
 

5,
75

 
5,

5 
27

,5
 

89
 

01
04

81
 

N
gu

yễ
n 

Q
ua

ng
 K

ha
ng

 
x 

x 
 

5 
4,

88
 

 
27

,3
8 

90
 

01
04

36
 

N
gu

yễ
n 

Đ
ăn

g 
H

ùn
g 

x 
x 

x 
5,

25
 

5,
75

 
7,

25
 

27
,5

 
91

 
08

15
98

 
N

gu
yễ

n 
M

in
h 

Ph
ươ

ng
 

x 
 

 
7,

25
 

 
 

29
,7

5 
92

 
08

17
67

 
N

gu
yễ

n 
H

uỳ
nh

 M
ai

 T
hả

o 
x 

x 
x 

7 
3,

25
 

7 
27

,2
5 

93
 

01
00

54
 

N
gu

yễ
n 

Th
ị L

an
 A

nh
 

 
 

x 
 

 
4,

5 
27

,3
8 

94
 

08
15

66
 

N
gu

yễ
n 

Lê
 B

ảo
 P

hú
c 

x 
x 

 
5,

25
 

5,
75

 
 

27
 

95
 

08
07

73
 

N
gu

yễ
n 

N
ho

 A
nh

 K
ha

ng
 

x 
x 

 
6,

5 
4,

25
 

 
27

,5
 

96
 

01
00

72
 

Tr
ần

 N
gu

yê
n 

Tr
âm

 A
nh

 
x 

x 
x 

5,
5 

5,
25

 
5,

75
 

26
,5

 
97

 
01

04
20

 
Tr

ần
 Q

uố
c 

H
uy

 
x 

x 
x 

5,
5 

5,
25

 
5,

75
 

26
,5

 
98

 
01

10
94

 
Lê

 N
gọ

c 
Tú

 Q
uy

ên
 

x 
 

x 
5,

5 
 

5,
5 

26
,6

3 
99

 
08

16
58

 
Đ

oà
n 

Lư
u 

Th
ục

 Q
uy

ên
 

x 
 

 
6 

 
 

27
,2

5 
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TT
 

Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

10
0 

01
09

30
 

Tr
ịn

h 
G

ia
 N

hi
 

x 
x 

 
7,

25
 

4,
5 

 
27

,2
5 

10
1 

01
08

97
 

Ca
o 

Ph
an

 Y
ến

 N
hi

 
x 

 
x 

7 
 

5 
27

,5
 

10
2 

01
03

61
 

N
gu

yễ
n 

Ph
úc

 Q
uý

 H
oà

ng
 

x 
x 

x 
4,

75
 

6,
88

 
6,

75
 

27
,3

8 
10

3 
03

16
30

 
Đ

in
h 

V
iế

t T
iế

n 
x 

x 
x 

5 
1,

75
 

1,
75

 
16

,5
 

10
4 

03
06

57
 

H
ồ 

Ph
ươ

ng
 K

ha
nh

 
x 

 
 

3,
5 

 
 

15
,7

5 
10

5 
03

13
62

 
Lê

 N
gô

 T
ha

nh
 Q

uỳ
nh

 
x 

 
 

4,
5 

 
 

16
,7

5 
10

6 
03

17
95

 
N

gu
yễ

n 
V

ăn
 T

rư
ờn

g 
x 

x 
x 

3,
25

 
4 

2 
16

 
10

7 
03

14
08

 
Lê

 A
nh

 T
ài

 
 

x 
x 

 
2,

75
 

4,
5 

15
,7

5 
10

8 
03

09
74

 
H

ồ 
Th

ị T
ha

nh
 N

ga
 

x 
x 

x 
4 

1,
75

 
3,

25
 

15
,7

5 
10

9 
03

04
02

 
Lê

 T
ấn

 H
ồn

g 
H

ậu
 

x 
x 

x 
3 

2,
88

 
3 

15
,8

8 
11

0 
03

09
42

 
Ph

an
 Đ

ỗ 
Tr

à 
M

y 
x 

 
x 

3,
5 

 
2,

5 
15

,5
 

11
1 

03
07

76
 

Ph
ạm

 P
hú

 H
oà

ng
 L

âm
 

x 
 

 
3,

5 
 

 
16

,7
5 

11
2 

03
19

52
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
Y

ến
 

x 
x 

x 
4,

25
 

1,
75

 
2,

75
 

15
,7

5 
11

3 
03

19
42

 
N

gu
yễ

n 
X

uâ
n 

V
ỹ 

x 
x 

x 
3 

1,
75

 
4 

15
,7

5 
11

4 
02

06
89

 
N

gu
yễ

n 
M

ai
 N

hậ
t V

y 
 

x 
x 

 
3,

25
 

1 
16

 
11

5 
02

04
91

 
V

õ 
N

gu
yễ

n 
Th

ảo
 Q

uy
ên

 
x 

 
x 

2,
5 

 
1,

75
 

15
,5

 
11

6 
02

01
60

 
N

gu
yễ

n 
Th

ị T
hu

 H
iề

n 
x 

x 
x 

3,
75

 
2,

25
 

2,
5 

16
 

11
7 

02
00

47
 

Lê
 T

hị
 T

hu
 B

ìn
h 

x 
x 

x 
3,

25
 

2,
75

 
2 

15
,7

5 
11

8 
01

02
82

 
Lê

 A
nh

 H
ào

 
x 

x 
x 

3,
25

 
2,

25
 

2,
25

 
14

,7
5 

11
9 

01
10

19
 

N
gô

 G
ia

 P
hú

c 
x 

x 
x 

2,
25

 
4,

25
 

1,
25

 
14

,7
5 

12
0 

01
10

98
 

N
gu

yễ
n 

Th
an

h 
Q

uỳ
nh

 B
ảo

 
Q

uy
ên

 
 

 
x 

 
 

3,
25

 
15

,2
5 

12
1 

01
14

84
 

Tr
ần

 H
oà

ng
 T

hi
ên

 T
ú 

x 
x 

x 
4,

5 
2,

25
 

0,
75

 
15

 
12

2 
01

14
20

 
N

gu
yễ

n 
M

in
h 

Tr
í 

x 
x 

x 
4,

25
 

2 
1,

75
 

15
 

12
3 

01
00

31
 

H
uỳ

nh
 H

oà
ng

 A
nh

 
x 

x 
x 

3 
2 

2,
25

 
15

,2
5 

12
4 

01
09

32
 

V
õ 

Ph
ươ

ng
 N

hi
 

 
 

x 
 

 
2,

25
 

14
,7

5 
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TT
 

Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

12
5 

01
10

37
 

Đ
ặn

g 
A

nh
 P

hư
ơn

g 
x 

 
 

5,
75

 
 

 
15

,2
5 

12
6 

01
10

89
 

Tr
ần

 H
ải

 D
uy

 Q
uố

c 
x 

x 
x 

4,
5 

3 
4 

19
 

12
7 

07
05

70
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
K

há
nh

 N
gâ

n 
x 

x 
x 

2,
5 

2,
5 

1,
75

 
13

,5
 

12
8 

07
02

01
 

Đ
ặn

g 
Th

ị N
gọ

c 
H

à 
x 

 
 

4,
5 

 
 

16
,7

5 
12

9 
07

10
00

 
H

uỳ
nh

 A
nh

 T
ú 

x 
x 

x 
2,

25
 

3,
5 

2,
25

 
14

 
13

0 
07

09
86

 
H

uỳ
nh

 A
nh

 T
uấ

n 
x 

 
x 

1,
75

 
 

2,
75

 
15

,2
5 

13
1 

07
02

19
 

Ph
an

 N
gô

 D
iễ

m
 H

ằn
g 

x 
x 

 
4 

2,
75

 
 

15
 

13
2 

07
07

41
 

V
õ 

N
gu

yê
n 

Ph
ươ

ng
 

x 
x 

x 
3 

3,
5 

3,
75

 
16

,7
5 

13
3 

07
01

08
 

N
gu

yễ
n 

Th
uỳ

 C
hâ

m
 

x 
x 

x 
3 

1,
25

 
3,

25
 

14
,5

 
13

4 
07

07
46

 
Đ

ặn
g 

Đ
ào

 A
nh

 Q
uâ

n 
x 

x 
x 

3,
75

 
3,

5 
3 

16
,7

5 
13

5 
07

02
95

 
H

uỳ
nh

 V
ăn

 V
ĩn

h 
H

uy
 

x 
x 

x 
3,

25
 

2,
75

 
2,

25
 

15
,2

5 
13

6 
05

02
10

 
N

gu
yễ

n 
Th

ị M
ỹ 

D
uy

ên
 

x 
x 

x 
3,

5 
2 

1 
13

,2
5 

13
7 

05
02

89
 

Tr
ần

 C
ôn

g 
Đ

ức
 

x 
x 

x 
2,

75
 

3 
2,

75
 

15
,7

5 
13

8 
05

04
07

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

H
òa

 
x 

x 
x 

4,
5 

1,
5 

2 
16

 
13

9 
05

03
58

 
H

oà
ng

 N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
iế

u 
x 

x 
x 

4,
75

 
1,

25
 

2,
75

 
16

 
14

0 
05

04
19

 
H

ồ 
G

ia
 H

uy
 

x 
 

 
3 

 
 

16
 

14
1 

05
03

00
 

Ph
an

 T
hị

 T
hu

 H
à 

x 
x 

x 
4,

75
 

2,
5 

2,
25

 
18

 
14

2 
05

08
22

 
Tr

ươ
ng

 H
oà

ng
 K

há
nh

 N
gọ

c 
x 

x 
x 

4 
5,

25
 

0,
5 

16
 

14
3 

05
09

45
 

N
gu

yễ
n 

Th
ị Q

uỳ
nh

 N
hư

 
x 

 
 

5,
25

 
 

 
18

,2
5 

14
4 

05
07

84
 

Lê
 Đ

ức
 N

gh
ĩa

 
x 

x 
x 

3,
5 

2,
25

 
1,

75
 

14
,7

5 
14

5 
05

11
32

 
Lê

 P
hư

ơn
g 

Th
an

h 
 

 
x 

 
 

2,
5 

18
 

14
6 

05
13

58
 

Tr
ươ

ng
 Đ

ặn
g 

B
ảo

 T
râ

m
 

x 
x 

 
2,

75
 

1,
5 

 
16

 
14

7 
05

13
57

 
Tr

ần
 N

gọ
c 

Tr
âm

 
x 

x 
x 

3,
5 

2 
3,

5 
17

 
14

8 
05

14
12

 
H

à 
Q

ua
ng

 T
rư

ờn
g 

x 
x 

x 
3,

25
 

2,
25

 
2,

75
 

15
,2

5 
14

9 
05

13
83

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

Ph
ươ

ng
 T

rin
h 

x 
x 

 
4,

5 
1,

75
 

 
15

 
15

0 
05

14
84

 
Tr

ần
 L

ê 
Ph

ươ
ng

 U
yê

n 
x 

x 
 

3 
2,

75
 

 
16
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TT
 

Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

15
1 

05
15

50
 

Ph
an

 N
gu

yễ
n 

Tư
ờn

g 
V

y 
x 

x 
x 

5,
25

 
2 

2 
16

 
15

2 
06

06
30

 
Ph

ạm
 N

gu
yê

n 
K

ha
 

x 
 

 
4 

 
 

23
,5

 
15

3 
06

12
16

 
Tr

ần
 Q

uố
c 

Ph
ú 

x 
 

 
4,

25
 

 
 

22
 

15
4 

06
12

83
 

Lê
 H

ồn
g 

Q
uâ

n 
x 

 
x 

6 
 

4,
25

 
23

,2
5 

15
5 

06
10

06
 

Lê
 B

ảo
 N

gọ
c 

x 
 

x 
5 

 
4,

25
 

23
,5

 
15

6 
06

05
82

 
V

õ 
H

ồn
g 

H
uy

 
x 

 
 

4,
75

 
 

 
23

,5
 

15
7 

06
04

11
 

H
uỳ

nh
 L

âm
 G

ia
 H

ân
 

x 
x 

x 
5,

75
 

4,
38

 
4 

22
,6

3 
15

8 
06

17
64

 
M

ai
 H

oà
ng

 V
ũ 

x 
x 

x 
3,

5 
3,

75
 

5 
19

,2
5 

15
9 

06
00

42
 

H
oà

ng
 T

hị
 H

ồn
g 

A
nh

 
x 

x 
x 

5,
75

 
4,

5 
4 

22
,7

5 
16

0 
06

00
09

 
N

gô
 K

iề
u 

A
n 

x 
 

x 
3 

 
3,

25
 

17
,7

5 
16

1 
06

09
03

 
N

gu
yễ

n 
V

ươ
n 

N
hậ

t M
in

h 
x 

 
 

4,
25

 
 

 
19

,2
5 

16
2 

06
18

15
 

Lê
 Đ

ỗ 
N

hư
 ý

 
x 

x 
 

3,
5 

3,
5 

 
17

,5
 

16
3 

06
17

62
 

Ph
an

 V
ĩn

h 
x 

x 
 

3,
75

 
3,

25
 

 
21

,7
5 

16
4 

08
05

30
 

Tr
ần

 á
í N

gu
yê

n 
H

ân
 

x 
x 

x 
6,

5 
6,

63
 

8 
31

,1
3 

16
5 

08
13

73
 

N
gu

yễ
n 

M
in

h 
N

gu
yê

n 
x 

x 
 

6,
75

 
6,

5 
 

31
,7

5 
16

6 
08

09
62

 
N

gu
yễ

n 
Tấ

n 
K

ỳ 
 

x 
x 

 
8,

25
 

7,
5 

31
,7

5 
16

7 
08

03
05

 
Ph

ạm
 T

iế
n 

D
uy

 
x 

 
 

5,
75

 
 

 
31

,1
3 

16
8 

08
10

70
 

Tr
ần

 N
gu

yê
n 

Lo
ng

 
x 

 
 

5,
75

 
 

 
31

,2
5 

16
9 

08
02

42
 

D
ươ

ng
 Q

uỳ
nh

 C
hi

 
x 

 
x 

6,
5 

 
6,

75
 

31
,7

5 
17

0 
08

08
92

 
Tr

ươ
ng

 A
nh

 K
ho

a 
x 

x 
x 

4,
5 

8 
9 

31
,5

 
17

1 
08

12
02

 
H

ồ 
D

uy
 N

am
 

x 
x 

x 
5,

5 
8,

75
 

7,
5 

31
,7

5 
17

2 
08

06
38

 
N

gô
 G

ia
 H

uy
 

x 
x 

 
5,

75
 

7,
25

 
 

31
,5

 
17

3 
08

18
96

 
Lư

ơn
g 

Lê
 B

ảo
 T

hy
 

x 
x 

 
6 

7,
5 

 
31

,2
5 

17
4 

08
13

84
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
oà

n 
N

gu
yê

n 
x 

x 
x 

6,
5 

8,
5 

6,
75

 
31

,7
5 

17
5 

08
02

36
 

Ph
an

 N
gu

yễ
n 

M
in

h 
C

hâ
u 

x 
 

 
6 

 
 

30
,7

5 
17

6 
08

16
57

 
Đ

in
h 

N
gọ

c 
Tố

 Q
uy

ên
 

x 
x 

 
6,

5 
8,

38
 

 
31

,8
8 
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TT
 

Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

17
7 

08
06

33
 

Lê
 V

ăn
 K

há
nh

 H
uy

 
x 

 
 

4,
75

 
 

 
31

,6
3 

17
8 

08
08

15
 

Lê
 P

hú
 K

há
nh

 
x 

 
x 

6,
75

 
 

8,
75

 
35

,2
5 

17
9 

08
10

46
 

V
õ 

Đ
ào

 K
há

nh
 L

in
h 

 
 

x 
 

 
6,

5 
31

,2
5 

18
0 

08
16

59
 

Đ
ỗ 

H
oà

ng
 B

ảo
 Q

uy
ên

 
x 

 
 

6,
5 

 
 

30
,8

8 
18

1 
08

10
15

 
N

gu
yễ

n 
Bả

o 
Li

nh
 

x 
 

 
6,

25
 

 
 

30
,2

5 
18

2 
08

20
94

 
Lê

 M
in

h 
Tú

 
x 

x 
 

6 
6,

25
 

 
30

,5
 

18
3 

08
16

53
 

M
ai

 H
uỳ

nh
 A

nh
 Q

uố
c 

x 
 

x 
5,

75
 

 
6,

5 
30

,3
8 

18
4 

08
17

69
 

N
gu

yễ
n 

Th
an

h 
Th

ảo
 

x 
 

x 
7,

5 
 

7,
75

 
31

,7
5 

18
5 

08
02

19
 

Lê
 T

ốn
g 

M
in

h 
C

hâ
u 

x 
x 

 
5,

5 
7,

25
 

 
31

 
18

6 
08

10
03

 
H

ồ 
Ph

a 
Lê

 
x 

 
x 

7,
5 

 
6,

25
 

31
,7

5 
18

7 
08

06
22

 
H

oà
ng

 A
nh

 H
uy

 
x 

x 
 

6,
5 

7,
13

 
 

31
,8

8 
18

8 
08

14
78

 
N

gu
yễ

n 
Th

ái
 N

gọ
c 

N
hi

 
x 

 
 

5,
75

 
 

 
31

,8
8 

18
9 

08
21

61
 

Đ
ỗ 

N
gu

yê
n 

D
iệ

u 
V

ân
 

x 
x 

x 
5,

5 
8,

25
 

8,
25

 
31

,7
5 

19
0 

08
10

50
 

N
gu

yễ
n 

Th
ị N

hư
 L

oa
n 

x 
 

x 
8,

25
 

 
7 

31
 

19
1 

08
05

06
 

N
gô

 L
ê 

Bả
o 

H
ân

 
x 

x 
x 

7,
25

 
6,

88
 

4 
27

,1
3 

19
2 

08
02

26
 

N
gu

yễ
n 

H
ải

 C
hâ

u 
x 

x 
x 

6,
5 

7,
25

 
8,

25
 

31
,7

5 
19

3 
08

05
27

 
Ph

ạm
 N

gu
yễ

n 
G

ia
 H

ân
 

x 
x 

x 
6 

7,
5 

8,
5 

31
,7

5 
19

4 
08

07
36

 
Ph

an
 T

hị
 Q

uỳ
nh

 H
ươ

ng
 

x 
 

 
4,

75
 

 
 

31
,5

 
19

5 
08

19
07

 
Tr

ần
 V

ũ 
A

nh
 T

hy
 

x 
x 

x 
7 

8,
75

 
5,

5 
31

,2
5 

19
6 

08
08

04
 

Đ
oà

n 
Bả

o 
K

há
nh

 
x 

x 
x 

7 
8 

7,
25

 
31

,7
5 

19
7 

08
04

97
 

H
uỳ

nh
 C

hâ
u 

K
hả

 H
ân

 
 

x 
x 

 
7,

75
 

6,
25

 
31

,7
5 

19
8 

08
00

99
 

N
gu

yễ
n 

Tu
ấn

 A
nh

 
 

 
x 

 
 

7,
5 

31
,7

5 
19

9 
08

08
81

 
N

gu
yễ

n 
M

in
h 

K
ho

a 
 

 
x 

 
 

8,
25

 
31

,7
5 

20
0 

08
14

73
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
K

há
nh

 N
hi

 
 

x 
 

 
7 

 
31

,7
5 

20
1 

08
13

72
 

N
gu

yễ
n 

Lê
 H

ạn
h 

N
gu

yê
n 

x 
x 

x 
6 

3,
25

 
4,

5 
23

 
20

2 
08

01
55

 
Đ

ặn
g 

N
gọ

c 
G

ia
 B

ảo
 

x 
x 

 
6,

75
 

4,
5 

 
29

,2
5 



11
 

 

TT
 

Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

20
3 

08
19

71
 

N
gô

 Q
uỳ

nh
 T

râ
m

 
x 

 
x 

7,
25

 
 

7,
5 

31
,7

5 
20

4 
08

12
40

 
N

gu
yễ

n 
H

oà
ng

 B
ảo

 N
gâ

n 
x 

x 
x 

6 
8,

25
 

7,
5 

31
,5

 
20

5 
08

02
28

 
N

gu
yễ

n 
M

in
h 

C
hâ

u 
x 

x 
 

6 
6,

25
 

 
31

,2
5 

20
6 

08
16

06
 

Tr
ươ

ng
 L

ê 
M

ai
 P

hư
ơn

g 
x 

 
 

5,
25

 
 

 
31

 
20

7 
08

00
48

 
Đ

ào
 V

ân
 A

nh
 

x 
 

x 
7 

 
6,

25
 

31
,7

5 
20

8 
08

03
75

 
Tr

ần
 P

hú
c 

H
ải

 Đ
ăn

g 
x 

x 
x 

7,
25

 
9,

5 
6 

31
,7

5 
20

9 
08

19
27

 
N

gu
yễ

n 
Tr

ần
 T

iế
n 

x 
 

 
5 

 
 

31
,1

3 
21

0 
08

20
85

 
Bù

i T
ha

nh
 T

ùn
g 

x 
 

x 
5,

75
 

 
7,

5 
31

,7
5 

21
1 

08
10

51
 

Đ
ào

 D
uy

 L
on

g 
x 

x 
 

6,
25

 
7,

25
 

 
31

,7
5 

21
2 

08
10

63
 

N
gu

yễ
n 

Th
ái

 L
on

g 
x 

 
 

6,
25

 
 

 
31

,7
5 

21
3 

08
07

64
 

N
gu

yễ
n 

Đ
ăn

g 
K

ha
ng

 
x 

 
 

6,
5 

 
 

31
,8

8 
21

4 
08

10
01

 
Tr

ươ
ng

 C
ao

 H
oà

ng
 L

ân
 

x 
 

 
6 

 
 

31
,7

5 
21

5 
08

07
53

 
H

uỳ
nh

 H
iể

u 
K

ha
ng

 
x 

 
x 

5 
 

5,
75

 
29

,5
 

21
6 

08
09

60
 

V
õ 

N
gọ

c 
H

oà
ng

 K
im

 
x 

x 
 

7 
6,

75
 

 
31

,5
 

21
7 

08
20

00
 

N
gu

yễ
n 

Th
ị á

nh
 T

râ
n 

x 
 

 
6 

 
 

31
,2

5 
21

8 
08

07
77

 
N

gu
yễ

n 
V

in
h 

K
ha

ng
 

x 
x 

x 
6 

6,
25

 
8,

5 
30

,7
5 

21
9 

08
01

47
 

Ph
an

 N
ho

 H
oà

ng
 B

ác
h 

x 
 

 
5,

5 
 

 
31

,8
8 

22
0 

08
00

76
 

N
gô

 P
hư

ơn
g 

Th
ùy

 A
nh

 
x 

 
 

6,
25

 
 

 
31

,5
 

22
1 

08
13

10
 

N
gu

yễ
n 

Th
ị B

ảo
 N

gọ
c 

x 
 

 
7 

 
 

31
,8

8 
22

2 
08

08
64

 
H

uỳ
nh

 T
ha

nh
 K

ho
a 

x 
x 

 
6,

5 
8,

13
 

 
31

,8
8 

22
3 

08
11

69
 

Lư
ơn

g 
N

gu
yễ

n 
H

à 
M

y 
 

 
x 

 
 

5 
30

,7
5 

22
4 

08
05

81
 

H
ồ 

Sỹ
 H

oà
ng

 
x 

x 
x 

6,
5 

7,
63

 
7,

5 
31

,6
3 

22
5 

08
22

22
 

Tr
ịn

h 
Tư

ờn
g 

V
y 

x 
x 

x 
6,

5 
7,

5 
7,

75
 

31
,7

5 
22

6 
08

21
13

 
Bù

i B
ảo

 U
yê

n 
x 

x 
x 

6,
5 

7,
63

 
7 

30
,8

8 
22

7 
08

16
69

 
Tr

ần
 T

rí 
B

ảo
 Q

uy
ên

 
x 

x 
 

6,
5 

6,
75

 
 

31
,5

 
22

8 
08

18
86

 
N

gu
yễ

n 
H

oà
ng

 T
hư

ơn
g 

x 
x 

x 
6,

75
 

8,
25

 
6,

25
 

31
,2

5 
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TT
 

Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

22
9 

08
02

99
 

Ph
ạm

 P
hư

ơn
g 

D
un

g 
x 

 
 

6,
5 

 
 

31
,5

 
23

0 
08

05
10

 
N

gu
yễ

n 
G

ia
 H

ân
 

 
x 

 
 

6,
75

 
 

31
,5

 
23

1 
08

12
36

 
N

gu
yễ

n 
Bả

o 
N

gâ
n 

x 
x 

x 
6,

25
 

6,
75

 
8,

75
 

31
 

23
2 

08
05

17
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
G

ia
 H

ân
 

x 
x 

 
7 

8,
38

 
 

31
,6

3 
23

3 
08

08
87

 
N

gu
yễ

n 
V

ăn
 N

gu
yê

n 
K

ho
a 

x 
x 

 
5,

75
 

7,
13

 
 

31
,3

8 
23

4 
08

23
39

 
N

gô
 K

iê
n 

Th
àn

h 
x 

 
x 

4,
75

 
 

9,
25

 
32

,2
5 

23
5 

08
20

72
 

N
gu

yễ
n 

Th
ế 

Tu
ấn

 
 

x 
 

 
6,

88
 

 
31

,3
8 

23
6 

08
12

91
 

H
uỳ

nh
 T

rầ
n 

K
há

nh
 N

gọ
c 

x 
 

 
5,

5 
 

 
31

,5
 

23
7 

08
00

93
 

N
gu

yễ
n 

Ph
ạm

 Q
uỳ

nh
 A

nh
 

x 
x 

 
5,

25
 

7,
25

 
 

31
,2

5 
23

8 
08

17
38

 
N

gu
yễ

n 
V

iệ
t T

ha
nh

 
x 

x 
x 

7,
25

 
7,

13
 

6,
75

 
30

,6
3 

23
9 

08
04

48
 

Tr
ần

 H
uỳ

nh
 T

ha
nh

 H
à 

 
 

x 
 

 
6 

31
,7

5 
24

0 
08

01
91

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

K
há

nh
 B

ăn
g 

x 
 

 
5,

75
 

 
 

31
,5

 
24

1 
08

08
83

 
N

gu
yễ

n 
Tr

ần
 N

gu
yê

n 
K

ho
a 

 
 

x 
 

 
6,

75
 

30
,5

 
24

2 
08

09
86

 
N

gu
yễ

n 
Ph

úc
 L

âm
 

 
 

x 
 

 
6,

75
 

30
,2

5 
24

3 
08

11
11

 
D

ươ
ng

 H
oà

ng
 M

in
h 

x 
x 

 
5,

5 
7 

 
30

,2
5 

24
4 

08
09

28
 

Đ
oà

n 
M

in
h 

K
iê

n 
x 

 
 

4,
5 

 
 

30
,5

 
24

5 
08

14
17

 
Bù

i T
hi

ện
 N

hâ
n 

x 
 

 
6,

25
 

 
 

31
,1

3 
24

6 
08

18
69

 
Ph

ạm
 N

gu
yễ

n 
M

in
h 

Th
ư 

x 
 

x 
6 

 
8 

31
,2

5 
24

7 
08

10
82

 
Ph

ạm
 C

ôn
g 

Lu
ận

 
x 

x 
x 

6,
5 

6 
8,

25
 

30
,5

 
24

8 
08

22
25

 
D

iệ
p 

H
oà

ng
 V

ỹ 
x 

 
x 

5,
75

 
 

6,
5 

31
,2

5 
24

9 
08

18
37

 
H

ồ 
N

gu
yễ

n 
A

nh
 T

hư
 

x 
 

x 
7,

5 
 

7,
5 

31
,7

5 
25

0 
08

05
51

 
N

gu
yễ

n 
Đ

ức
 H

iế
u 

x 
 

 
5,

75
 

 
 

31
,2

5 
25

1 
08

05
76

 
V

ươ
ng

 T
hị

 Q
uỳ

nh
 H

oa
 

x 
x 

x 
7,

5 
6,

5 
7,

5 
31

,5
 

25
2 

08
01

39
 

N
gô

 T
rầ

n 
Bả

o 
Â

n 
x 

x 
x 

6 
8,

25
 

6,
75

 
31

 
25

3 
08

12
16

 
Ph

ạm
 Q

uố
c 

N
am

 
x 

x 
x 

7 
7 

7,
5 

30
,5

 
25

4 
08

09
15

 
V

õ 
N

gu
yê

n 
K

hô
i 

 
x 

 
 

7,
5 

 
33

,7
5 
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TT
 

Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

25
5 

08
07

07
 

Lê
 X

uâ
n 

H
ưn

g 
x 

x 
 

6,
5 

6,
75

 
 

31
,7

5 
25

6 
08

02
29

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

M
in

h 
C

hâ
u 

x 
 

 
6,

25
 

 
 

31
,8

8 
25

7 
08

10
96

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

án
h 

M
ai

 
x 

 
 

6,
25

 
 

 
31

 
25

8 
08

17
37

 
N

gu
yễ

n 
N

gâ
n 

Th
an

h 
x 

x 
x 

7,
5 

5,
63

 
8,

75
 

31
,8

8 
25

9 
08

21
93

 
Tr

ần
 K

hô
i V

ĩ 
x 

x 
 

6,
5 

7,
38

 
 

31
,8

8 
26

0 
08

16
07

 
V

õ 
Lê

 N
hậ

t P
hư

ơn
g 

x 
 

 
6 

 
 

30
,6

3 
26

1 
08

12
38

 
N

gu
yễ

n 
H

oà
ng

 N
gâ

n 
x 

 
x 

7 
 

6,
75

 
31

,2
5 

26
2 

08
06

92
 

N
gu

yễ
n 

N
am

 H
ùn

g 
 

x 
 

 
7,

75
 

 
31

,7
5 

26
3 

08
22

43
 

N
gu

yễ
n 

Ph
ướ

c 
N

hư
 ý

 
x 

x 
x 

6,
25

 
7 

8,
5 

31
,7

5 
26

4 
08

02
25

 
N

gu
yễ

n 
H

à 
M

in
h 

Ch
âu

 
x 

x 
 

6,
5 

6 
 

31
 

26
5 

08
14

74
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
Th

ảo
 N

hi
 

x 
x 

x 
5,

75
 

8,
75

 
7,

25
 

31
,2

5 
26

6 
08

05
83

 
Lê

 H
uy

 H
oà

ng
 

x 
x 

 
6,

25
 

7,
75

 
 

30
,5

 
26

7 
08

12
17

 
Tr

ần
 Đ

ăn
g 

N
am

 
x 

x 
x 

3 
5 

6,
5 

23
,2

5 
26

8 
08

20
01

 
N

gu
yễ

n 
Tr

ần
 B

ảo
 T

râ
n 

x 
 

 
6 

 
 

31
,2

5 
26

9 
08

15
60

 
Lê

 T
ấn

 P
hú

c 
 

 
x 

 
 

6,
5 

31
,2

5 
27

0 
08

00
87

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

Tr
âm

 A
nh

 
x 

 
 

5,
75

 
 

 
30

,6
3 

27
1 

08
02

46
 

H
uỳ

nh
 Đ

ăn
g 

C
hi

 
 

x 
x 

 
7,

13
 

6,
75

 
31

,1
3 

27
2 

08
18

05
 

N
gu

yễ
n 

Ph
ướ

c 
Th

ịn
h 

x 
 

 
6,

5 
 

 
35

 
27

3 
08

19
76

 
Ph

an
 N

gọ
c 

B
ảo

 T
râ

m
 

x 
x 

 
6,

5 
6,

88
 

 
31

,3
8 

27
4 

08
14

26
 

N
gu

yễ
n 

Đ
ìn

h 
N

hâ
n 

 
 

x 
 

 
7,

25
 

31
,5

 
27

5 
08

12
77

 
Ca

o 
N

hã
 N

gọ
c 

x 
x 

 
6 

5,
25

 
 

30
,2

5 
27

6 
08

07
14

 
N

gu
yễ

n 
Lê

 K
hả

i H
ưn

g 
x 

x 
x 

6,
75

 
6,

75
 

7,
75

 
31

,2
5 

27
7 

08
03

24
 

N
gu

yễ
n 

Tr
ọn

g 
D

ũn
g 

x 
x 

x 
5,

5 
7 

7,
75

 
30

,2
5 

27
8 

08
09

19
 

N
gu

yễ
n 

H
ồ 

M
in

h 
K

hu
ê 

x 
x 

 
7 

7,
75

 
 

31
 

27
9 

08
06

31
 

Lê
 Q

ua
ng

 H
uy

 
x 

 
x 

8 
 

6 
30

,1
3 

28
0 

08
21

26
 

Lý
 N

hã
 U

yê
n 

x 
x 

x 
7 

7,
13

 
7,

5 
31

,6
3 
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TT
 

Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

28
1 

08
01

28
 

Tr
ươ

ng
 M

in
h 

A
nh

 
x 

 
 

5 
 

 
31

,7
5 

28
2 

08
03

40
 

N
gu

yễ
n 

Th
ị T

hu
ỳ 

D
ươ

ng
 

x 
x 

 
5,

75
 

6,
75

 
 

30
,5

 
28

3 
08

04
36

 
N

gu
yễ

n 
H

oà
ng

 H
à 

x 
x 

 
7 

7 
 

31
,5

 
28

4 
08

17
18

 
Lư

u 
N

gọ
c 

K
há

nh
 T

âm
 

 
x 

x 
 

5,
25

 
8,

25
 

31
,5

 
28

5 
08

06
60

 
Ph

ạm
 N

gọ
c 

M
in

h 
H

uy
 

 
x 

x 
 

6,
5 

8,
25

 
29

,7
5 

28
6 

08
08

73
 

Lê
 T

ự 
Đ

ăn
g 

K
ho

a 
x 

x 
x 

7 
7,

25
 

6,
25

 
30

,5
 

28
7 

08
10

05
 

Đ
ỗ 

K
há

nh
 L

in
h 

x 
x 

x 
8 

6,
63

 
6,

75
 

31
,3

8 
28

8 
03

01
04

 
H

ứa
 V

ăn
 T

hi
ên

 B
ảo

 
x 

x 
x 

3,
5 

1,
5 

3 
15

 
28

9 
03

19
38

 
Đ

ặn
g 

M
ai

 N
gu

yê
n 

V
ỹ 

x 
 

x 
2 

 
4,

75
 

18
,3

8 
29

0 
03

16
93

 
Th

ái
 N

gu
yễ

n 
Bả

o 
Tr

âm
 

x 
x 

x 
4 

1,
75

 
2,

5 
15

,7
5 

29
1 

03
14

46
 

Đ
ặn

g 
Q

ua
ng

 T
há

i 
x 

 
x 

2,
5 

 
2 

17
,5

 
29

2 
03

14
19

 
Lê

 T
ha

nh
 T

âm
 

x 
 

x 
1,

5 
 

1,
75

 
15

,2
5 

29
3 

03
05

17
 

H
uỳ

nh
 Đ

ắc
 B

ảo
 H

uy
 

 
 

x 
 

 
2,

75
 

16
,7

5 
29

4 
03

08
00

 
N

gu
yễ

n 
H

oà
ng

 T
uệ

 L
in

h 
 

 
x 

 
 

2,
75

 
17

,5
 

29
5 

03
16

54
 

Lê
 T

hị
 M

in
h 

Tr
an

g 
x 

x 
x 

4,
25

 
2,

25
 

2,
5 

16
 

29
6 

03
02

76
 

Ph
ùn

g 
Th

ị T
hù

y 
D

ươ
ng

 
x 

 
x 

6 
 

4,
5 

21
,5

 
29

7 
03

09
27

 
Lê

 K
iề

u 
H

à 
M

y 
x 

x 
x 

3,
5 

4 
5,

25
 

21
,2

5 
29

8 
03

03
78

 
N

gu
yễ

n 
Tr

ần
 M

in
h 

H
ằn

g 
x 

 
x 

3,
75

 
 

4 
21

,6
3 

29
9 

03
13

21
 

N
gu

yễ
n 

H
oà

ng
 Q

uâ
n 

x 
x 

x 
7 

2 
3,

75
 

21
,2

5 
30

0 
07

00
48

 
N

gu
yễ

n 
H

oà
ng

 T
hù

y 
A

nh
 

x 
x 

 
5 

3,
75

 
 

22
,2

5 
30

1 
07

00
89

 
N

gu
yễ

n 
Ca

o 
Th

iê
n 

B
ảo

 
x 

x 
x 

5,
25

 
4,

63
 

5,
75

 
24

,6
3 

30
2 

07
00

99
 

N
gu

yễ
n 

Tr
ần

 K
há

nh
 B

ăn
g 

x 
 

x 
6,

25
 

 
4,

5 
24

,5
 

30
3 

07
01

39
 

Th
ốn

g 
D

oa
nh

 D
oa

nh
 

x 
 

 
6,

25
 

 
 

24
,5

 
30

4 
07

01
88

 
Tr

ần
 H

ữu
 Đ

ức
 

x 
 

 
5,

25
 

 
 

24
,2

5 
30

5 
07

02
09

 
Đ

ỗ 
Th

an
h 

H
ải

 
x 

x 
x 

3,
75

 
5,

5 
6,

25
 

24
,5

 
30

6 
07

02
41

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

G
ia

 H
ân

 
x 

x 
x 

6,
5 

4 
5,

5 
24

,2
5 
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Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

30
7 

07
03

60
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
riệ

u 
K

ha
ng

 
x 

x 
x 

5,
25

 
5,

5 
4,

5 
24

,2
5 

30
8 

07
03

64
 

Ph
ạm

 V
ĩn

h 
K

ha
ng

 
x 

x 
x 

6 
4,

5 
4,

75
 

24
,5

 
30

9 
07

03
87

 
Ph

ạm
 B

ảo
 K

há
nh

 
x 

x 
x 

5,
5 

4,
63

 
5,

5 
24

,1
3 

31
0 

07
04

21
 

V
ăn

 Đ
ức

 A
nh

 K
hô

i 
x 

x 
x 

6 
4,

75
 

4,
5 

24
,5

 
31

1 
07

05
99

 
N

gu
yễ

n 
Bí

ch
 N

gọ
c 

x 
x 

x 
6,

75
 

4,
25

 
4,

5 
24

,5
 

31
2 

07
07

20
 

N
gu

yễ
n 

Q
ua

ng
 P

hú
c 

x 
x 

x 
3,

75
 

4,
5 

1,
75

 
16

,7
5 

31
3 

07
07

93
 

N
gu

yễ
n 

K
há

nh
 T

hà
nh

 T
ài

 
 

x 
x 

 
3,

5 
4,

25
 

24
 

31
4 

07
08

42
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
hị

nh
 

 
 

x 
 

 
5 

24
,5

 
31

5 
07

09
34

 
Lê

 N
gu

yễ
n 

B
ảo

 T
râ

m
 

x 
x 

x 
7 

3,
25

 
5,

25
 

24
,5

 
31

6 
07

09
35

 
Lê

 N
gu

yễ
n 

Q
uỳ

nh
 T

râ
m

 
 

x 
x 

 
3 

5,
5 

23
,5

 
31

7 
07

09
70

 
N

gu
yễ

n 
Th

ị P
hư

ơn
g 

Tr
in

h 
x 

x 
x 

5 
5,

63
 

4,
75

 
24

,6
3 

31
8 

07
10

31
 

N
gu

yễ
n 

H
ữu

 H
oà

ng
 V

ũ 
x 

x 
 

4,
75

 
5 

 
24

,5
 

31
9 

08
14

32
 

N
gu

yễ
n 

Th
iệ

n 
N

hâ
n 

 
x 

 
 

4,
75

 
 

24
 

32
0 

06
05

73
 

Q
uá

ch
 Q

uy
ền

 A
nh

 H
uy

 
x 

 
x 

3,
5 

 
3,

5 
20

 
32

1 
06

11
38

 
N

gu
yễ

n 
Th

ảo
 N

hi
 

 
x 

x 
 

3 
2,

5 
19

,2
5 

32
2 

06
08

40
 

N
gu

yễ
n 

Ph
an

 V
ạn

 L
ộc

 
x 

x 
x 

4,
5 

4,
25

 
4,

5 
20

,7
5 

32
3 

06
16

38
 

N
gu

yễ
n 

Th
ị T

ố 
Tr

in
h 

 
x 

x 
 

1 
2,

25
 

18
 

32
4 

06
06

02
 

Lư
u 

G
ia

 H
ưn

g 
x 

x 
x 

3,
5 

4,
75

 
3,

25
 

18
,5

 
32

5 
06

04
66

 
V

ăn
 P

hú
 M

in
h 

H
iế

u 
x 

x 
x 

4 
1,

5 
4,

25
 

18
,2

5 
32

6 
06

06
08

 
N

gu
yễ

n 
Q

ua
ng

 H
ưn

g 
x 

 
x 

4 
 

4,
25

 
21

 
32

7 
06

00
78

 
N

gu
yễ

n 
Ph

ạm
 V

ân
 A

nh
 

 
x 

x 
 

2,
75

 
4,

75
 

20
 

32
8 

06
15

51
 

Ph
an

 C
hâ

n 
Tì

nh
 

x 
 

x 
3 

 
4,

5 
21

 
32

9 
06

06
07

 
N

gu
yễ

n 
Lê

 C
há

nh
 H

ưn
g 

x 
 

x 
4,

75
 

 
4 

21
 

33
0 

06
01

27
 

Đ
oà

n 
G

ia
 B

ảo
 

x 
 

 
6,

5 
 

 
25

 
33

1 
06

01
86

 
H

ồ 
N

gọ
c 

Bả
o 

C
hâ

u 
x 

 
 

5,
25

 
 

 
25

 
33

2 
06

01
95

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

B
ảo

 C
hâ

u 
x 

x 
x 

5,
75

 
2,

25
 

5 
20

,7
5 
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Số
 b

áo
 

da
nh

 
H

ọ 
tê

n 

M
ôn

 đ
ăn

g 
ký

 p
hú

c 
kh

ảo
 

(Đ
án

h 
dấ

u 
X

) 
K

ết
 q

uả
 p

hú
c 

kh
ảo

 

N
gữ

 
V

ăn
 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
N

gữ
 

vă
n 

N
go

ại
 

ng
ữ 

To
án

 
Đ

iể
m

 x
ét

 
tu

yể
n 

33
3 

06
03

51
 

N
gu

yễ
n 

Tr
ươ

ng
 T

rú
c 

G
ia

ng
 

x 
x 

x 
4,

5 
3,

25
 

4,
5 

20
,7

5 
33

4 
06

04
20

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

B
ảo

 H
ân

 
x 

 
x 

5,
25

 
 

4,
5 

25
,1

3 
33

5 
06

04
29

 
Ph

an
 V

ũ 
G

ia
 H

ân
 

x 
x 

 
5,

25
 

3,
5 

 
25

 
33

6 
06

06
09

 
N

gu
yễ

n 
Q

ua
ng

 T
ha

nh
 H

ưn
g 

x 
x 

x 
5,

5 
5,

25
 

4,
75

 
24

,5
 

33
7 

06
06

38
 

H
uỳ

nh
 V

ăn
 N

hậ
t K

ha
ng

 
x 

 
 

4,
5 

 
 

25
 

33
8 

06
08

02
 

Ph
an

 T
hù

y 
Li

nh
 

 
 

x 
 

 
4,

25
 

25
 

33
9 

06
09

12
 

V
õ 

B
ảo

 M
in

h 
 

x 
x 

 
6,

38
 

4 
24

,3
8 

34
0 

06
10

00
 

H
ồ 

B
ảo

 N
gọ

c 
x 

x 
 

5,
75

 
5,

25
 

 
24

,7
5 

34
1 

06
12

09
 

A
n 

G
ia

 P
hú

 
x 

x 
 

4 
5,

25
 

 
20

,7
5 

34
2 

06
12

31
 

Tr
ần

 H
à 

H
ữu

 P
hú

c 
x 

x 
x 

5,
5 

6,
88

 
4,

25
 

24
,3

8 
34

3 
06

15
06

 
Tr

ần
 N

gọ
c 

M
in

h 
Th

ư 
x 

x 
x 

6,
75

 
3,

88
 

4,
25

 
24

,1
3 

34
4 

06
15

18
 

Đ
ỗ 

N
gu

yê
n 

B
ảo

 T
hy

 
x 

x 
x 

5 
5 

3 
21

 
34

5 
08

02
98

 
N

gu
yễ

n 
Th

ị H
ồn

g 
D

un
g 

x 
x 

x 
8 

7,
25

 
6,

75
 

31
,7

5 
 

D
an

h 
sá

ch
 n

ày
 c

ó 
34

5 
th

í s
in

h.
/. 
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2 
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m
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g 
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/S

G
D

Đ
T-

Q
LC

L 
ng

ày
   

 /7
/2

02
5 

củ
a 

G
iá

m
 đ

ốc
 S

ở 
G

D
Đ

T)
 

K
Ế

T
 Q

U
Ả

 P
H

Ú
C

 K
H

Ả
O

 B
À

I T
H

I T
U

Y
Ể

N
 S

IN
H

 V
À

O
 L

Ớ
P 

10
 T

H
PT

 C
H

U
Y

ÊN
 L

Ê
 Q

U
Ý
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Ô

N
 

N
Ă

M
 H

Ọ
C

 2
02

5-
20

26
 

 

TT
 

Số
 b

áo
 d

an
h 

H
ọ 

và
 tê

n 
M

ôn
 th

i đ
ề 

ng
hị

 
ph

úc
 k

hả
o 

Đ
iể

m
 m

ôn
 c

hu
yê

n 
sa

u 
ph

úc
 k

hả
o 

G
hi

 c
hú

 

1 
03

52
 

Ph
ạm

 Q
uỳ

nh
 A

nh
 

H
óa

 h
ọc

 
4,

75
 

  
2 

04
40

 
Ph

ạm
 H

ữu
 M

in
h 

Q
uâ

n 
H

óa
 h

ọc
 

4,
8 

  
3 

04
50

 
N

gu
yễ

n 
Tr

ần
 T

iế
n 

H
óa

 h
ọc

 
5,

15
 

  
4 

03
72

 
N

gu
yễ

n 
H

ữu
 M

in
h 

Đ
ức

 
H

óa
 h

ọc
 

4,
65

 
  

5 
04

42
 

Đ
oà

n 
Th

ị D
iễ

m
 Q

uỳ
nh

 
H

óa
 h

ọc
 

2,
35

 
  

6 
04

47
 

D
ươ

ng
 H

oà
ng

 M
in

h 
Th

ư 
H

óa
 h

ọc
 

3,
63

 
  

7 
08

71
 

B
ùi

 N
gu

yễ
n 

Th
iê

n 
Â

n 
Lị

ch
 sử

 
7,

38
 

  
8 

07
86

 
B

ùi
 T

hị
 B

ảo
 N

hi
 

N
gữ

 v
ăn

 
4,

75
 

  
9 

06
73

 
Đ

ỗ 
Th

àn
h 

Ch
ươ

ng
 

N
gữ

 v
ăn

 
4,

75
 

  
10

 
06

74
 

Lư
ơn

g 
Th

ị T
hù

y 
D

iễ
m

 
N

gữ
 v

ăn
 

5,
5 

  
11

 
04

67
 

H
uỳ

nh
 G

ia
 B

ảo
 

Si
nh

 h
ọc

 
3,

38
 

  
12

 
05

03
 

H
uỳ

nh
 N

gọ
c 

Th
ảo

 N
gu

yê
n 

Si
nh

 h
ọc

 
2,

13
 

  
13

 
05

05
 

Ph
an

 N
gọ

c 
H

à 
N

gu
yê

n 
Si

nh
 h

ọc
 

4,
38

 
  

14
 

04
81

 
H

uỳ
nh

 P
ha

n 
M

in
h 

H
uy

 
Si

nh
 h

ọc
 

4,
5 

  
15

 
04

71
 

N
gu

yễ
n 

Tr
ọn

g 
D

ũn
g 

Si
nh

 h
ọc

 
4,

75
 

  
16

 
05

32
 

Lê
 P

hạ
m

 H
oà

ng
 V

y 
Si

nh
 h

ọc
 

5 
  

17
 

04
64

 
N

gô
 T

rầ
n 

Bả
o 

Â
n 

Si
nh

 h
ọc

 
4,

25
 

  
18

 
10

34
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
K

hu
yê

n 
Ti

ến
g 

A
nh

 
3,

5 
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Số
 b

áo
 d

an
h 

H
ọ 

và
 tê

n 
M

ôn
 th

i đ
ề 

ng
hị

 
ph

úc
 k

hả
o 

Đ
iể

m
 m

ôn
 c

hu
yê

n 
sa

u 
ph

úc
 k

hả
o 

G
hi

 c
hú

 

19
 

09
35

 
N

gu
yễ

n 
Tr

ần
 T

hi
ên

 Â
n 

Ti
ến

g 
A

nh
 

5,
15

 
  

20
 

10
67

 
N

gu
yễ

n 
Th

iê
n 

M
in

h 
Ti

ến
g 

A
nh

 
5,

25
 

  
21

 
05

59
 

Lê
 P

hú
 K

há
nh

 
Ti

n 
họ

c 
4,

75
 

  
22

 
05

50
 

Tr
ần

 M
in

h 
H

oà
ng

 
Ti

n 
họ

c 
4,

95
 

  
23

 
01

56
 

Tr
ần

 L
ĩn

h 
Ph

on
g 

To
án

 
5 

  
24

 
00

32
 

Tr
ươ

ng
 C

ôn
g 

Tấ
n 

D
ũn

g 
To

án
 

5,
25

 
  

25
 

01
94

 
N

gu
yễ

n 
Ph

ướ
c 

Th
ịn

h 
To

án
 

5 
  

26
 

02
29

 
H

oà
ng

 T
hi

ên
 T

rư
ờn

g 
To

án
 

6 
  

27
 

01
84

 
N

gô
 K

iê
n 

Th
àn

h 
To

án
 

6,
25

 
  

28
 

01
14

 
N

gu
yễ

n 
Ph

úc
 L

on
g 

To
án

 
4,

5 
  

29
 

00
11

 
Ph

an
 N

ho
 H

oà
ng

 B
ác

h 
To

án
 

5,
5 

  
30

 
00

45
 

M
ai

 N
gu

yễ
n 

Tr
un

g 
H

iế
u 

To
án

 
5,

5 
  

31
 

03
00

 
N

gu
yễ

n 
Th

ị T
rà

 M
y 

V
ật

 lí
 

2,
88

 
  

 

D
an

h 
sá

ch
 n

ày
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ó 
31

 th
í s

in
h.

/. 


